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PKDE 90 
1. Giới thiệu:  

- PKDE 90 là Palm Kernel Diethanolamide được sản xuất bằng dầu RBD Palm 
Kernel. Nó có bề ngoài màu vàng nhạt và cao cấp hơn CDE được sản xuất từ dầu 
dừa về chất lượng, độ ổn định và độ nhớt. 

2. Thành phần:  
Palm Kernel Diethanolamide 

3.  Xuất xứ: Mã Lai 

4. Trạng thái:  

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Trạng thái vật lý Là chất lỏng màu vàng nhạt. 
Hàm lượng hoạt chất(%)  Lớn hơn 90% 
Amin tự do (%) 5.0 ± 4 % 
Glycero tự do (%) 2.4 ± 0.3% 
Chất béo khác(%) 1 ± 0.3  
Màu sắc (APHA) >200 
PH (dung dịch 1%) 10.2 ± 0.5 
Tỷ lệ amin trên dầu 1:1 
 

5. Công dụng: 
PKDE có chức năng như một chất đồng hoạt tính để hỗ trợ xây dựng cân bằng  sản 
phẩm theo 4 cách:. 
 Cải thiện độ nhớt 
 Tăng khối lượng bọt tạo ra 
 Cải thiện cảm giác và kết cấu của bọt 
 Ổn định bọt, đặc biệt là trong điều kiện bẩn  

6. Ứng dụng: 

PKDE là một trong những nguyên liệu truyền thống được sử dụng trong công thức 
của nước rửa chén, dầu gội, sữa tắm, bọt tắm, xà phòng rửa tay, nước giặt, chất tẩy rửa 
dạng lỏng, v.v.  

7. Hàm lượng sử dụng: 

Từ 1  ~ 5.0% 
8. Hướng dẫn đóng gói bảo quản: 

Giữ bao bì kín. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 40oC 
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Tránh nuốt phải, tiếp xúc với mắt và lâu dài với da và quần áo.  

Hạn sử dụng: 24 tháng 


